
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt xay kg 2.0 115 000 230 000

Củ cải kg 10.0 9 000 90 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

360 000

Thịt xay kg 3 115 000 345 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

385 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

64 000

Hành lá kg 1.0 15 000 15 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

55 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

85 000

Giấy ăn lốc 1 380 000 380 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

420 000

Điện thoại T5/2021 203 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Xả bào 10 000

253 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

40 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

40 000

Thịt xay kg 1 110 000 110 000

Trứng gà kg 6 36 000 216 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

366 000

Bí đỏ 95 000

Rau muống bó 6 9 000 54 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Tiền điện T6/2021 184 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

388 000

19/6/2021
Tổng theo ngày

22/6/2021

Tổng theo ngày

24/6/2021

Tổng theo ngày

12/6/2021

Tổng theo ngày

15/6/2021

Tổng theo ngày

17/6/2021
Tổng theo ngày

5/6/2021

Tổng theo ngày

8/6/2021

Tổng theo ngày

10/6/2021

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/06/2021 đến 30/06/2021

1/6/2021

Tổng theo ngày

3/6/2021

Tổng theo ngày



Tiền nước T6/2021 190 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Rau muống bó 6 7 000 42 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

326 000

Xả bào 10 000

Hành lá + ớt trái 25 000

Lương cô Hồng 

T6/2021

2 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Ga bình 2 1 260 000 2 520 000

5 095 000

7 877 000Tổng

26/6/2021

Tổng theo ngày

29/6/2021

Tổng theo ngày


